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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
19/1
	S
	1
	HĐTN
	58
	Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ CĐ Mùa xuân trên quê hương.
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	TOÁN
	96
	Bài học STEM: Đồng hồ sử dụng số La Mã (T1)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	134
	Cóc  kiện trời
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	135
	
	 
	

	
	C
	5
	GDTC
	39
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình. (Tiết 3)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	ĐĐ
	20
	Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T2)
	
	

	
Ba 
20/1
	S
	1
	TOÁN
	97
	Bài học STEM: Đồng hồ sử dụng số La Mã (T2)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	136
	Viết: Nghe – viết: Trăng trên biển.
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	HĐTN
	59
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tiết kiệm điện nước trong gia đình
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	TIN
	20
	Bài học STEM: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính(T1)
	 
	Phòng máy 

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	20
	Ôn tập bài hát: Đón xuân về 
Đọc nhạc: Bài số 3
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	20
	An toàn với môi trường trong gia đình(T4)
	
	

	
Tư 
21/1
	S
	1
	TV
	137
	 Những cái tên đáng yêu
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	138
	
	 
	 

	
	
	3
	TNXH
	39
	Sử dụng hợp lý  ĐVvà thực vật -T1
	TC
	MT,TV

	
	
	4
	TOÁN
	98
	Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	40
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình. (Tiết 4)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	40
	Sử dụng hợp lý  ĐVvà thực vật -T2
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TA
	77
	Unit 6: My  hobby  Lesson 3: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
Năm 
22/1
	S
	1
	TOÁN
	99
	Luyện tập chung (tiết 1)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	139
	Luyện tập: Từ cùng nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?  
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	TA
	78
	Unit 6: My  hobby  Lesson 3: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	20
	Cảnh vật quanh em (T3)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	79
	Unit 6: My  hobby  Fun time and project: Task 1,2
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
23/1
	S
	1
	TOÁN
	100
	Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	

	
	
	2
	TA
	80
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 1: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	140
	Luyện tập: Viết đoạn văn về hoạt động trồng cây
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	60
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Sử dụng thiết bị điện, nước.
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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